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ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP HOÏC KÌ I 

MOÂN NGÖÕ VAÊN 6 

-0- 

PHẦN I: VĂN BẢN 

Câu 1 : Nêu khái niệm các thể loại truyện dân gian : Truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, 

truyện cười. 

Câu 2 : So sánh sự giống và khác nhau của các thể loại truyện dân gian: 

- Cổ tích và truyền thuyết 

- Ngụ ngôn và truyện cười. 

Câu 3 : Lập bảng hệ thống kiến thức về các truyện dân gian đã học( trừ các văn bản học 

thêm) trên các phương diện sau : 

 

Thể loại Tên truyện Nhân vật 

chính 

Nghệ thuật Ý nghĩa 

Câu 4 : Giải thích vì sao : 

- Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng được xếp vào truyện truyền thuyết ?  

- Truyện  Em bé thông minh, Thạch Sanh được xếp vào truyện cổ tích ?                                                                

PHAÀN II : TIẾNG VIỆT 

Câu 1: Từ là gì ? Vẽ sơ đồ cấu tạo của từ Tiếng việt 

* Bài tập :  

Bài 1 :Ñoïc caâu vaên sau vaø traû lôøi caâu hoûi beân döôùi :  

“Người Việt Nam ta – con cháu Vua Hùng - khi nhắc đến nguồn gốc của mình, thường xưng 

là con rồng cháu Tiên” 

             a. Các từ nguồn gốc, con cháu thuộc kiểu cấu tạo từ nào ? 

             b. Tìm từ đồng nghĩa với từ nguồn gốc. 

             c. Tìm thêm  các từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc. 

Bài 2 :Tìm từ láy : tả tiếng cười, tiếng nói, dáng điệu. 

Bài 3 : Xác định từ đơn, từ phức trong câu cho sẵn : 

  - Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. 

 - Từ đấy nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục ngày tết làm bánh chưng, 

bánh giày. 

Câu 2 :Nêu khái niệm từ thuần Việt, từ mượn. Cho ví dụ minh họa 

*. Baøi taäp:  

Bài 1 : Xác định từ mượn trong câu : 

a. Đúng ngày hẹn, bà mẹ vô cùng ngạc nhiên vì trong nhà tự nhiên có bao nhiêu là sính lễ. 

b. Ngày cưới, trong nhà Sọ Dừa cỗ bàn thật linh đình, giai nhân chạy ra chạy vào tấp nập. 

c. Ông vua nhạc pốp Mai- cơn- Giắc – xơn đã quyết định nhảy vào lãnh địa in-tơ-net với 

việc mở rộng một trang chủ riêng. 

Bài 2: Kể một số từ mượn mà em biết: 

a. Hán Việt : ……………………………………………………………………….…..........  

b. Ngôn ngữ khác : Đơn vị đo lường, tên bộ phận xe đạp, tên một số đồ vật. 

Câu 3 : Nghĩa của từ là gì ? Nêu các cách giải nghĩa từ  
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 * Bài tập : Giaûi thích nghóa cuûa caùc töø sau: học tập ,học lỏm, học hỏi, học hành, trung 

bình , trung gian, trung niên , giếng, rung rinh. 

Câu 4 : Hiện tượng chuyển nghĩa của từ là gì ? Phân biệt từ nhiều nghĩa và từ đồng 

âm . 

*Bài tập : 
Bài 1: Kể ra từ chuyển nghĩa của các từ chỉ bộ phận cơ thể người: mũi, chân, tai, mắt 

Bài 2 : Tìm từ chỉ bộ phân cây cối được chuyển nghĩa để cấu tạo chỉ bộ phân cơ thể người . 

Câu 5: Lập bảng phân loại  về từ loại ( Danh từ, động từ, tính từ) theo mẫu sau : 
 

Tên  từ 

loại 

Khái niệm Khả năng kết 

hợp 

Vai trò ngữ 

pháp 

Phân loại 

  

 

   

Câu 6 : Lập bảng phân loại  về cụm từ theo mẫu sau : 

 

Cụm Khái niệm Phụ trước Trung tâm Phụ sau 

CDT      

CĐT 

 

    

CTT  

 

   

 

PHAÀN III : TẬP LÀM VĂN 

Câu 1 : Văn tự sự là gì ?   

Câu 2 : Nhân vật và sự việc trong văn tự sự được trình bày như thế nào ? 

Câu 3 : Chủ đề là gì ? Một bài văn tự sự gồm mấy phần ? Nêu nội dung của từng phần.  

Câu 4 : Em hiểu ngôi kể là gì ? Khi làm bài văn tự sự người viết có thể sử dụng những ngôi 

kể nào ? Nêu hiểu biết của em về các ngôi kể đó. 

*Bài tập : Lập dàn ý chi tiết và luyện tập viết đoạn văn tự sự cho các đề văn sau : 

a) Keå chuyeän ñôøi thöôøng : 

- Ñeà 1 : Keå veà moät vieäc toát maø em ñaõ laøm. 

- Đề 2 : Kể về một người bạn thân của em. 

b) Keå chuyeän töôûng töôïng : 

 - Ñeà 1 : Đóng vai Vua Hùng kể lại truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh. 

 - Đề 2  : Đóng vai Thánh Gióng kể lại truyền thuyết Thánh Gióng. 

 - Đề 3 : Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ của em với một nhân vật trong truyện truyền 

thuyết hoặc cổ tích đã học. 

- Đề 4: Kể chuyện mười năm sau em trở lại mái trường hiện nay em đang theo học. 
 


